
Phụ lục 01. Danh sách công chức, viên chức và người lao động được công 

nhận và xếp chất lượng ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 12 năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

I Công chức, viên chức lãnh đạo quản lý 

1  Bùi Thanh Hà Phó Giám đốc 

Ban Giám đốc 

Sở 

2  Võ Văn Minh Phó Giám đốc 

3  Ngô Chí Trung Phó Giám đốc 

4  Vũ Xuân Quỳnh Phó Giám đốc 

5  Lê Quang Bảo Phó Chánh Văn phòng 

Lãnh đạo khối 

Văn phòng 

6  Nguyễn Phước Vĩnh Chánh Thanh tra 

7  Nguyễn Hữu Trung Phó Chánh Thanh tra 

8  Dương Văn Quyền 

Trưởng phòng Đăng ký 

Thống Kê Đo đạc, VT-

CSĐĐ 

9  Nguyễn Viết Thế 

Phó trưởng phòng Đăng ký 

Thống Kê Đo đạc, VT-

CSĐĐ 

10  Trần Hữu Đắc 

Phó trưởng phòng Đăng ký 

Thống Kê Đo đạc, VT-

CSĐĐ 

11  Nguyễn Văn Hải 
Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

12  Nguyễn Khắc Huy 
Phó trưởng phòng Quy hoạch 

- Giao đất 

13  
Trương Thị Đạm 

Tuyết 

Trưởng phòng Khoáng sản – 

Tài nguyên nước 

14  Đỗ Thanh Nghĩa 
Phó trưởng phòng Khoáng 

sản – Tài nguyên nước 

15  Phạm Ngọc Vũ 
Chi Cục trưởng Chi cục Bảo 

vệ Môi trường 

16  Huỳnh Tường Vy 
Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ 

Môi trường 

17  Nguyễn Văn Hải 
Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ 

Môi trường 



18  Lê Duy Tú Giám đốc Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và 

môi trường 

19  Nguyễn Sỹ Huân Phó Giám đốc 

20  Nguyễn Thị Ngọc Bé Phó Giám đốc 

21  Trần Vũ Quang Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất 

22  Búi Đức Quân Phó Giám đốc 

23  Trần Anh Tài TP. Hành chính - Tổng hợp 

24  Trương Công Khánh TP. BT&GPMB 

25  Trần Việt Hà Giám đốc 

Trung tâm Đo 

đạc và tư vấn 

TNMT 

26  Ninh Đức Thượng Phó Giám đốc 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai 

27  Đỗ Tiến Lực Phó Giám đốc 

28  Phạm Thị Yến TP.  Hành chính - Tổng hợp 

29  Tống Thị Thu Thảo 
TP. Đăng ký, Cấp giấy 

Chứng nhận 

30  Hoàng Thị Hiên PTP. Thông tin - Lưu trữ 

31  Võ Hồng Sanh PTP. Kỹ thuật - Địa chính 

32  Phạm Thị Hồng Thúy 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Gia Nghĩa 

33  Nguyễn Văn Sáng 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Đắk G’long 

34  Nguyễn Thị Hằng 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Cư Jút 

35  Đặng Trung Thực 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Cư Jút 

36  Lại Văn Cư 
Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

Đất đai Đắk Mil 

37  Hoàng Ngọc Quỳnh 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Đắk Mil 

38  Võ Hồng Nhung 
Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

Đất đai Đắk R’lấp 

39  Trần Quốc Trung 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Đắk R’lấp 

40  Võ Tấn Phúc 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Đắk R’lấp 



41  Huỳnh Thị Thuý Vân 
Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

Đất đai Krông Nô 

42  Đàm Quang Thắng 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Krông Nô 

43  Vũ Trung Thành 
Phó Giám đốc Chi nhánh 

VPĐK Đất đai Tuy Đức 

44  Hồ Minh Tâm Giám đốc Quỹ Bảo vệ 

Môi trường và 

Phát triển đất 45  Nguyễn Thị Thu Phó Giám đốc 

II 
Công chức, viên chức biệt phái, người lao động thuộc khối Văn 

phòng Sở 

1  
Nguyễn Thị Hương 

Mai 
Chuyên viên 

Văn phòng 

2  Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên 

3  Lưu Thị Dung Chuyên viên 

4  Kiều Thị Hoài Thu Văn thư 

5  Trịnh Thị Thanh 
Viên chức Trung tâm Quan 

trắc TNMT 

6  Hoàng Văn Tùng Lái xe 

7  Hoàng Quang Lái xe 

8  Trương Thị Lan Tạp vụ 

9  Nguyễn Đức Toản Bảo vệ 

10  Hoàng Văn Tuấn Thanh tra viên 

Thanh tra 

11  Nguyễn Tuấn Kiệt Thanh tra viên 

12  Nguyễn Quốc Việt Thanh tra viên 

13  Trịnh Thị Thúy Vân Chuyên viên 

14  Trần Minh Phượng Chuyên viên 

15  
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Chuyên viên 

Quy hoạch- 

Giáo đất 

16  Nguyễn Trung Dũng 
Viên chức Văn phòng Đăng 

ký đất đai 

17  Trần Văn Duy 
Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

18  Lỳ Bá Dũng 
Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 



19  Kiều Hoa Mỹ Chuyên viên Đăng ký 

Thống kê Đo 

đạc, Viễn 

thám và 

Chính sách 

đất đai 

20  Đàm Quang Hinh Chuyên viên 

21  Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên 

22  Vũ Viết Thuận 
Viên chức Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

23  Phạm Lộc Chuyên viên 
Kế hoạch, Tài 

chính – Giá 

đất 

24  Phạm Thu Hoài Kế toán viên 

25  
Phạm Thị Phương 

Liên 
Chuyên viên 

26  Phạm Văn Trường 

Chuyên viên Khoáng sản - 

Tài nguyên 

nước 

27  Vũ Văn Tú 

28  Mông Văn Lưu 

29  Nguyễn Ngọc Thanh 
Chuyên viên Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

30  Trần Thị Hà 

Chuyên viên 
Chi cục Bảo 

vệ Môi trường 

31  Trần Thị Minh Châu 

32  
Phạm Thị Hồng 

Thanh 

33  Nguyễn Đức Lộc 

34  Đặng Thị Nhung 

35  Võ Thanh Tâm 

36  Lê Duy Trung 

 

* Ấn định danh sách: 81 cá nhân.  



 

Phụ lục 02. Danh sách công chức, viên chức và người lao động được công 

nhận và xếp chất lượng ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ” năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 12 năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1  Lưu Văn Long 
Trưởng phòng  

Quy hoạch - Giao đất 

Khối Văn 

phòng Sở 

2  
Đỗ Việt Anh 

Tuấn 

Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

đất đai Tuy Đức 
Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
3  Võ Đông Sơn 

Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất 

đai Đắk Song 

4  Tống Văn Toàn 
Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất 

đai Gia Nghĩa 

 

* Ấn định danh sách: 04 cá nhân. 

  



Phụ lục 03. Danh sách công chức, viên chức và người lao động được công 

nhận và xếp chất lượng ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ” năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 12 năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1  
Nguyễn Văn 

Dũng 
Giám đốc 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
2  Tạ Văn Luyện 

Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

đất đai Đắk Song 

3  Bùi Văn Đăng 
Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK 

đất đai Gia Nghĩa 

4  
Lương Ngọc 

Thành 

Chuyên viên 

phòng Quy hoạch - Giao đất 

Khối Văn 

phòng Sở 

 

* Ấn định danh sách: 04 cá nhân. 
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